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	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
10/11
	S
	1
	HĐTN
	28
	Sinh hoạt dưới cờ: Triển lãm tranh về chủ đề “ Tình bạn”
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	64
	Đọc: Ngưỡng cửa
	GAĐT
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	65
	Đọc: Ngưỡng cửa + Nói và nghe: Kể chuyện: Sự tích nhà sàn.
	GAĐT
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	C
	5
	Mĩ thuật
	
	
	
	

	
	
	6
	Toán
	46
	Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (T 2)
	GAĐT
	Bảng con, ĐD toán

	
	
	7
	TNXH
	
	 
	 
	

	
	
	8
	 
	
	 
	 
	 

	Ba
11/11
	S
	1
	Tiếng Việt
	66
	Viết (Nghe-Viết): Đồ đạc trong nhà 
	Soi bài 
	Máy soi, bảng con

	
	
	2
	Công nghệ
	
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	47
	Gấp một số lên một số lần (tiết 1)
	GAĐT 
	 Bảng con, ĐD toán

	
	
	4
	GDTC
	19
	Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (tiết 2)
	
	Tranh SGK, ảnh MH, 
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	5
	Tiếng Anh
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	Toán (BT)
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	Luyện tập
	GAĐT 
	VBT Toán
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	19
	Luyện tập
	GAĐT 
	VBT Tiếng Việt
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12/11







	S
	1
	Tiếng Việt
	67
	Đọc: Món quà đặc biệt
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	2
	Tiếng Việt
	68
	Đọc: Món quà đặc biệt + Ôn chữ hoa G, H
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	3
	Toán
	48
	Gấp một số lên một số lần (tiết 2)
	GAĐT 
	 Bảng con, ĐD toán

	
	
	4
	Đạo đức
	10
	Thực hành rèn kĩ năng giữa HK I
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH
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	5
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13/11
	S
	1
	Tiếng Việt
	69
	Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu khiến
	GAĐT  
	Bảng con, vở ô li

	
	
	2
	Tin học
	
	
	
	

	
	
	3
	Toán
	49
	Phép chia hết, phép chia có dư (tiết 1)
	GAĐT 
	 Bảng con, ĐD toán

	
	
	4
	TNXH
	
	
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	29
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Bảo vệ tình bạn
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	
	6
	TV (BT)
	20
	 Luyện tập
	GAĐT 
	VBT Tiếng Việt

	
	
	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	
	8
	 
	
	 
	 
	 

	Sáu
14/11
	S
	1
	Tiếng Việt
	70
	Viết đoạn văn tả đồ vật.
	GAĐT  
	Truyện, tranh

	
	
	2
	Toán
	50
	Phép chia hết, phép chia có dư (tiết 2)
	GAĐT  
	Bảng con, nháp

	
	
	3
	Âm nhạc
	
	
	
	

	
	
	4
	HĐTN
	30
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Chúng mình hiểu nhau
	GAĐT 
	Tranh SGK, ảnh MH

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	
	
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	20
	Luyện tập
	GAĐT  
	VBT Toán

	
	
	7
	GDTC
	20
	Động tác chân, động tác lườn, động tác bụng (tiết 3)
	
	Còi, 

	
	
	8
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TUẦN 10
Thứ Hai ngày 10 tháng 11 năm 2025
Sáng:                              Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
                       SINH HOẠT DƯỚI CỜ: TRIỂN LÃM TRANH VỀ CHỦ ĐỀ
 “TÌNH BẠN”
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. HS lắng nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
2. Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động. HS biết quý trọng và giúp đỡ bạn.
   3. HS có thái độ chăm học, phấn khởi hứng thú, giúp đỡ chia sẻ với mọi người. Hình thành phẩm chất nhân ái, trung thực, sống có trách nhiệm với bản thân. 
II. ĐỒ DÙNG
	1. Giáo viên: Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ. 
 	2. Học sinh: sách
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ (15 - 17’)
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
2. Sinh hoạt dưới cờ: (15 - 16’)
*Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
*Kết nối
- GV dẫn dắt vào hoạt động.
*HĐ 1: Trưng bày và giới thiệu tranh
- GV yêu cầu các nhóm chuẩn bị các bức tranh về tình bạn đã sưu tầm từ trước.
- Yêu cầu các nhóm triển làm tranh. Đại diện các nhóm trình bày về các bức tranh đã chuẩn bị.
- Gọi hs nhận xét.

- GV nhận xét.
*HĐ 2: Nghe tổng kết phong trào “Tủ sách lớp học”
- Yêu cầu các tổ trưởng báo cáo số lượng sách, đầu sách của tổ mình. 
- GV nhận xét sau 1 tuần quyên góp tủ sách của các tổ.
- GV tuyên dương tổ thực hiện tốt.
3. Tổng kết, dặn dò (2- 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề
	
- HS tập trung trật tự trên sân

- HS điều khiển lễ chào cờ.
- HS lắng nghe.



- HS hát

- Lắng nghe

- HS thực hiện nhóm đôi. Các nhóm chuẩn bị các bức tranh về tình bạn đã sưu tầm từ trước.
- Đại diện các nhóm trình bày về các bức tranh đã chuẩn bị.

- HS khác nhận xét.
- Các tổ trưởng báo cáo.

- Tổ trưởng báo cáo số lượng sách, đầu sách của tổ mình.

- Lắng nghe



- Lắng nghe


__________________________________
Tiết 2+4: Tiếng việt
ĐỌC: NGƯỠNG CỬA (TIẾT 1 + 2)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1. Kiến thức kĩ năng.
- Hoc sinh đọc đúng và rõ ràng bài thơ Ngưỡng cửa; biết nghỉ hơi ở chỗ ngắt nhịp thơ và giữa các dòng thơ, bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ - nhân vật tôi trong bài thơ qua giọng đọc.
- Dựa vào từ ngữ, hình ảnh thơ và tranh minh họa nhận biết những kì niệm của bạn nhỏ gắn bó với ngưỡng cửa, với những người thân yêu từ thuở ấu thơ đến lúc khôn lớn.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện Sự tích nhà sàn, kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh.
      2. Góp phần phát triển 
- Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: Hình thành và phát triển tình cảm yêu quý ngôi nhà của mình, những đồ vật thân quen trong ngôi nhà và những người thân trong gia đình.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	   1. HĐ Mở đầu (3 - 5')
? Em cảm thấy thế nào nếu phải xa ngôi nhà của mình nhiều ngày?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
  2.1. HĐ đọc văn bản (35 - 37')
- G đọc mẫu toàn bài + chia khổ thơ

- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó
+Cách ngắt nhịp thơ
+Tìm hiểu nghĩa từ khó
+Cách đọc từng khổ thơ
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
*Khổ 1: 
- Đọc đúng: nơi ấy (D1)
- Giải nghĩa: ngưỡng cửa, đi men
- Ngắt nhịp thơ: cuối mỗi dòng thơ
Nơi ấy /ai cũng quen/
Ngay từ thời tấm bé/
Khi tay bà,/ tay mẹ/
Còn dắt vòng đi men.//
- HD đọc khổ 1: Đọc to, rõ ràng; phát âm và ngắt đúng nhịp thơ.
- Nhận xét - Tư vấn
*Khổ 2: 
- Đọc đúng: lúc nào ( D2)
- HD đọc khổ 2: Đọc to, rõ ràng; phát âm và ngắt cuối mỗi dòng thơ
- Nhận xét - Tư vấn
*Khổ 3: Đọc to, rõ ràng, ngắt nhịp thơ: 
                       Nơi ấy/ đã đưa tôi/
   Buổi đầu tiên/ đến lớp/
   Nay/con đường xa tắp/
 Vẫn đang chờ tôi đi.//
*Khổ 4: Đọc to, rõ ràng; ngắt đúng nhịp thơ.
- Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ                                          
- Nhận xét - Tư vấn 
                                                           Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
+ Nơi ấy trong bài thơ chỉ cái gì?
+Ngưỡng cửa đã chứng kiến những điều gì trong cuộc sống của bạn nhỏ?
+ Theo em hình ảnh con đường “ xa tắp” muốn nói lên điều gì?
+ Ngưỡng cửa đã nhắc bạn nhỏ nhớ tới những ai, giúp bạn nhỏ cảm nhận điều gì về những người đó?
- Mở rộng:
? Nêu cảm nghĩ của em khi học xong bài thơ?
=> Chốt ND: Bài thơ cho thấy những kì niệm của bạn nhỏ gắn bó với ngưỡng cửa, với những người thân yêu từ thuở ấu thơ đến lúc khôn lớn.
     2.3. HĐ Luyện đọc lại (5 - 7’)
- HD đọc diễn cảm bài thơ: ngắt đúng nhịp thơ, bước đầu biết thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ - nhân vật tôi trong bài thơ qua giọng đọc. Đọc mẫu
- Nhận xét, bình chọn H đọc hay.
2.4. HĐ Nói và nghe: Sự tích nhà sàn (14 - 16’)
*Đoán nội dung từng tranh
- G đưa tranh, yêu cầu H thảo luận nhóm 4, đoán nội dung từng tranh.
- GV nhận xét chốt đáp án đúng:
+Tranh 1: Cảnh người Mường sống trong hốc đá, hốc cây
+Tranh 2: Cảnh một người đàn ông đang trò chuyện với chú rùa đá.
+Tranh 3: Cảnh vợ chồng người Mường đang làm ngôi nhà sàn, mọi người xúm vào làm giúp
+Tranh 4: Cảnh bản làng có nhiều ngôi nhà sàn quây quần, đầm ấm.
*Kể câu chuyện
- G kể chuyện lần 1,kết hợp chỉ tranh.
- G kể chuyện lần 2 + hỏi H về diễn biễn tiếp theo của câu chuyện.
- G cho H kể nhóm 4: kể nối tiếp theo tranh
- Nhận xét: nội dung, dùng từ , cách diễn đạt
- GV nhận xét, tuyên dương cá nhân kể hay
4. Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)
+ Cho HS quan sát tranh ảnh một số ngôi nhà 
? Hãy nêu tình cảm của em với ngôi nhà của mình?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- H nêu suy nghĩ



- HS đọc thầm + xác đinh khổ thơ
- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến



- Luyện đọc hai dòng thơ một
- Đọc chú giải và nêu
- H quan sát





- Đọc khổ 1: 3 - 4H. Lớp nhận xét


- Luyện đọc hai dòng thơ một

- Đọc khổ 2: 3 - 4H. Lớp nhận xét 
- Vạch nhịp thơ


- Đọc khổ 3: 3 - 4H. Lớp nhận xét
- Đọc khổ 4: 3 - 4H. Lớp nhận xét
- H luyện đọc trong nhóm 4
- Đọc nối tiếp : 1 – 2 lượt
- Đọc cả bài: 1 – 2H. Lớp nhận xét



- Đọc thầm bài thơ + CH1,2
- 1 HS đọc toàn bài.

- H suy nghĩ và trả lời
    Lớp nhận xét
- H suy nghĩ và trả lời
- Lớp nhận xét


- H nêu ý kiến




- H theo dõi
- H đọc khổ, bài thơ
- Thi đọc thuộc 3 khổ đầu
Lớp nhận xét, bình chọn


- H đọc yêu cầu
- Quan sát tranh, thảo luận nhóm 4: đoán nội dung từng tranh
- Đại diện nhóm nêu ý kiến







- H theo dõi
- H nghe + trả lời câu hỏi

- H kể chuyện trong nhóm 4
- H kể đoạn, câu chuyện 
Lớp nhận xét, bình chọn



- H nêu


__________________________________
Tiết 6: Toán
NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
(TIẾT 2)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).
- Thực hiện được nhân nhẩm trong những trường hợp đơn giàn.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
      2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
         II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động (2 - 3’)
- Đặt tính và tính:   23 x 3        14 x 2

- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới 
2. Khám phá (12 - 15’)
- G đưa bài toán: Mỗi chùm có 26 quả nho. Hỏi 3 chùm có tất cả bao nhiêu quả nho?’’
? Muốn biết 3 chùm có bao nhiêu quả nho em làm thế nào?
- Yêu cầu HS tính kết quả dựa vào KT đã học


- GV viết phép nhân 26 x 3 và hướng dẫn HS đặt tính và tính như SGK.
        26    * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1                
          3    * 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7           
       78
         26 x 3 = 78
? Khi nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số em cần lưu ý gì?
=> Chốt cách thực hiện. Lưu ý ở lượt nhân nào có nhớ ta nhớ vào tích của lượt nhân tiếp theo.
3. Hoạt động  (6 - 8’)
- KT: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (nhân có nhớ)
? Em chú ý gì khi đặt tính?
=> Chốt cách thực hiện. Lưu ý nhân có nhớ.
4. Luyện tập
*Bài 1 (10 - 11’)
- KT: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (nhân có nhớ)
? Khi nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, em cần lưu ý gì?
=> Chốt cách thực hiện. Lưu ý nhân có nhớ.
*Bài 2 (4 - 5’)
- KT: Tính nhẩm 
- G nhận xét, chốt cách làm đúng.
=> Em vận dụng KT gì để làm bài toán?
   4. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H làm bảng con
- Nêu cách làm


- H đọc bài toán
- H nêu phép tính
           26 + 26 +26
Hoặc: 26 x 3 = 
- HS thực hiện phép tính rồi nêu cách tính và kết quả phép tính
- HS quan sát và thực hiện theo.

- HS thực hiện


+ HS trả lời.






- H trả lời.


- Đọc yêu cầu
- H làm bảng con
- Nêu cách thực hiện



- Đọc yêu cầu
- Đọc mẫu
- H làm nháp
- Chia sẻ bài

- H nêu


________________________________________________________________
                                   Thứ Ba ngày 11 tháng 11 năm 2025
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT (N – V) ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
     1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả “Đồ đạc trong nhà” 
- Viết đúng từ chỉ các địa danh
- Làm đúng bài tập chứa  iêu/ươu, gọi tên sự vật có chứa âc/ât
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
       II. ĐỒ DÙNG
- GAĐT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	          1. Khởi động (2 - 3')
- Nhận xét bài viết trước.
- G đọc: nước, chói lọi
- G nhận xét, tuyên dương => GTB
     2. Hình thành kiến thức    
     a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')  
- Đọc bài viết.
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N2: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: là
                                      là = l + a + (`)                                                              
                                 Quạt nan
                                      nan = n + an  
                                 gió lành
                                      gió = gi + o + (/)                                                                                                                          
                                      lành = l + anh + (`)                                                                                                               
                                 nói
                                         nói = n + oi + (/)     
c. Viết chính tả (13 - 15')         
? Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..   
- Đọc cho H viết bài.  
d. Chấm chữa (3 - 5') 
- Đọc chậm lại bài viết.
- Chấm 1 số bài - Nhận xét             
           e. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')    
          *Bài 2 
- KT: Tìm các từ chỉ sự vật, hoạt động có vần iêu hoặc ươu.   
- Soi bài, nhận xét, chốt cách viết đúng.
- G: Ngoài các bức tranh các em có thể tìm thêm
 nhiêu từ ngữ khác nhau ở ô cửa có dấu chấm hỏi qua trò chơi: Ô cửa bí mật 
           3. Vận dụng (1 - 2')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét tiết học.                                                                     
	
- H theo dõi
- H viết bảng con




- Đọc thầm theo.
- H làm việc cá nhân
- H làm việc nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- 2 H đọc lại các từ khó
- H viết bảng con




- Soát lỗi 
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi


- Đọc thầm,  nêu yêu cầu
- Làm vở.



- Đọc lại bài đúng.



- H nêu


___________________________________
Tiết 3: Toán
GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN (TIẾT 1)

       I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được thế nào là gấp một số lên một số lần.
- Biết được cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
- Phân biệt được hai kiến thức “Nhiều hơn một số đơn vị” và “Gấp lên một số lần”
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
      2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	    1. HĐ Khởi động (2 - 3’)
- Đặt tính và tính:       27 x 2              34 x 2

- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới 
2. HĐ khám phá (10 – 12’)
- G đưa bài toán: Việt có 6 quả táo. Số táo của Mai gấp 4 lần số táo của Việt. Hỏi Mai có bao nhiêu quả táo?
? Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
- G giải thích ý nghĩa của khái niệm “gấp một số lên nhiều lần” như lời Rô bốt giải thích
? Vậy để tính Mai có bao nhiêu quả táo ta làm phép tính gì?
- HD HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng.
- Yêu cầu HS giải bài toán.

- G nhận xét, chốt bài làm đúng; lưu ý HS ghi câu trả lời, đơn vị đo, cách trình bày.
+ Muốn gấp 6 quả táo lên 4 lần, em làm thế nào?
+ Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
=> Chốt: Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
  3. Hoạt động
*Bài 1: Số? ( 7 – 8’)
- HD mẫu: Thêm vào số đã cho 8 đơn vị ta làm thế nào?
+ Gấp 8 lần số đã cho là thực hiện phép tính gì?
- Yêu cầu HS quan sát và phân tích mẫu


? Muốn tìm một số nhiều hơn số đã cho một số đơn vị ta làm như thế nào?
? Muốn tìm một số gấp số đã cho một số lần ta làm như thế nào?
=> Chốt KT: thêm một số đơn vị # gấp lên một số lần.
*Bài 2: Số? (5 – 6’)
+ Bài yêu cầu gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt KT: Củng cố thêm một số đơn vị vào một số và gấp một số lên một số lần.
*Bài 3: Giải bài toán có lời văn (7 -8’)
- Hướng dẫn H tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng 

? Nêu dạng toán?
=> Chốt cách giải dạng toán gấp lên một số lần.
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2 -3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H làm bảng con
- Nêu cách thực hiện


- 1 HS đọc đề bài


- HS nêu lại lời Rô bốt


- HS nêu: 6 x 4 =?

- HS quan sát và lắng nghe
- H làm nháp
- H nêu cách làm.



-...lấy số đó nhân vưới số lần.
-  H nhắc lại, lớp đồng thanh


- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- H phân tích mẫu
- H làm nháp
- Kiểm tra nhóm đôi
- HS nêu 




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- H làm nháp



- H đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm bài vào vở
- H chia sẻ bài

- HS nêu
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


_________________________________________
Tiết 4: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC CHÂN, ĐỘNG TÁC LƯỜN, ĐỘNG TÁC BỤNG  (TIẾT 2)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác động tác bụng
         2. Góp phần phát triển 
- Năng lực:   Phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, chăm sóc sức khoẻ và vận động cơ bản.
- Phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể: Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
     II. CHUẨN BỊ
    - Địa điểm: Sân trường
- Phương tiện: còi
      III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY- HỌC
	Nội dung
	Phương pháp tổ chức và yêu cầu

	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Mở dầu (5-7’)
- GV ổn định tổ chức
- Khởi động
- Xoay các khớp cổ
tay, cổ chân, vai,
hông, gối,...
- Trò chơi “ Chạy theo tín hiệu ”

2. Kiến thức mới (10 -12’)
- Ôn 2 động tác chân và lườn
- Học động tác bụng.









b. Luyện tập (10-12’)
- Tập đồng loạt


- Tập theo tổ nhóm





- Thi đua giữa các tổ




· Trò chơi “Chim bay về tổ”.

 





- Bài tập PT thể lực:







III. Đánh giá (3-5’) 
- Thả lỏng cơ toàn thân
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà.
	
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c giờ học
- GV HD học sinh
khởi động.
- GV hướng dẫn chơi





· GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
· Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
· Cho 1 tổ lên thực hiện động tác vươn thở và động tác tay.
GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

- GV hô - HS tập theo GV.
- GV quan sát, sửa sai cho HS.
- Y/c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi,
 hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật.
· Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
· Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi .



- GV hướng dẫn
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
- Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

	








[image: ]


[image: ]

















	
 		 
	GV	





     

[image: ]







___________________________________
Chiều                                   Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được thế nào là gấp một số lên một số lần.
+ Biết được cách tìm và tìm được giá trị của một số khi gấp lên một số lần (Muốn gấp một số lên một số lần, ta lấy số đó nhân với số lần)
+ Phân biệt được hai kiến thức “Nhiều hơn một số đơn vị” và “Gấp lên một số lần”
+ Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần.
2. Năng lực chung.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Lan có 6 tá bút chì. Hỏi Lan có bao nhiêu cái bút chì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: 72 cái bút chì

- HS lắng nghe.

	2. HĐ luyện tập, thực hành

	Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,3/ Trang 62 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ Trang 62 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2:  Chữa bài tập
Bài 1: (Làm việc cá nhân)Số?
- GV hướng dẫn HS phân biệt: thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần.
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân

- GV nhận xét, tuyên dương.
GV chốt: Cách thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần
Bài 2: Nối?
- GV hướng dẫn HS thực hiện phép tính ghi ở đường nối số đã cho với ô cần tính
- GV yêu cầu HS làm bài 

- GV nhận xét, tuyên dương.
- Như vậy: Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
GV chốt: Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
	

- HS phân biệt thêm một số đơn vị và gấp lên một số lần.
- HS làm bài vào vở.
- HS trình bày





- HS đọc đề bài
- HS theo dõi mẫu 
- HS làm bài 
- HS đọc bài làm

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.



	Bài 3: (Làm việc cá nhân) Giải toán lời văn?
- GV đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?
+ Đây là dạng toán nào mà em đã được học?
+ Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở





- GV nhận xét, tuyên dương.
GV chốt: Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.
	

- HS đọc bài toán
+ Con: 5 tuổi
+ Tuổi bố: gấp 7 lần tuổi con
+ Bố: .... tuổi
+ Gấp một số lên nhiều lần
+ Ta lấy số đó nhân với số lần

- HS làm bài cá nhân
Giải
        Tuổi bố hiện nay là:
             5 x 7 = 35 (tuổi)
                    Đáp số: 35 tuổi
- Cả lớp chữa bài, nhận xét

	Bài 4: (Làm việc cá nhân) Giải toán lời văn?
- GV đọc đề bài:
- Bài toán cho biết gì? 

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở






- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS đọc bài toán
- Nữ: 8 bạn
- Nam: gấp 3 lần số bạn nữ
- Số bạn nam: ....bạn?

- HS làm bài cá nhân
Giải
        Số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt là:
             8 x 3 = 24 (bạn)
                    Đáp số: 24 bạn
- Đại diện HS trình bày bảng lớp.
- Cả lớp chữa bài, nhận xét

	3. Vận dụng.

	- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:
+ Bài toán: Lan hái được 7 bông hao. Huệ hái được số hoa gấp 5 lần số hoa của Lan. Hỏi Huệ hái được bao nhiêu bông hoa?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.
- HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét.


__________________________________
Tiết 7: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết đúng bài chính tả và kĩ năng trình bày bài sạch đẹp.
+ Viết đúng từ ngữ chứa iêu hoặc ươu.	
+ Viết được 2 – 3 câu về một câu chuyện hoặc bài thơ về mái ấm gia đình.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giữ gìn và yêu quý những đồ dùng trong ngôi nhà, những sự vật quanh ngôi nhà, yêu thương gia đình mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc bài viết chính tả: Đồ đạc trong nhà.
+ Gọi 2 HS đọc lại.
+ HD HS nhận xét:
H: Bài thơ có mấy khổ thơ? Mỗi dòng thơ ta trình bày như thế nào?


H: Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?
+ HD viết từ khó:
- HS đọc thầm và viết ra giấy nháp chữ khó viết: trò chuyện, quạt nan, trôi mau, trời khuya...
+ GV đọc HS viết bài vào vở . 
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài nhận xét, rút kinh nghiệm.
	

- HS nghe. 

- HS đọc bài. 

- Bài thơ có 1 khổ thơ lục bát. Khi viết dòng thơ 6 tiếng ta viết lùi 3 ô, dòng thơ 8 tiếng ta viết lùi 1 ô.
- Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.

- Học sinh làm việc cá nhân
 

· HS viết bài


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 2, 3/41 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
-Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HV lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 2/41
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: ....
	
- 1 Hs lên chia sẻ.


a. - Hươu; khướu
    - Thả diều; đà điểu
* Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động có chứa iêu hoặc ươu:
 - Siêu nước, niêu cơm, tiêu tiền, tưới tiêu, hạt tiêu, phiếu học tập, diều hâu, cây liễu, buổi chiều...
- Ốc bươu, gặm nướu, uống rượu, li rượu, bươu đầu, bướu cổ...

	* Bài 3/41: Viết 2 – 3 câu về một câu chuyện hoặc bài thơ về mái ấm gia đình.
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS viết cá nhân ra vở.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV giáo dục HS cần yêu quý các thành viên trong gia đình mình, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ...
	

- Hs nêu.
- HS tự viết câu vào vở.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ.


	3. HĐ Vận dụng
- Em hãy kể về gia đình của mình? Tình cảm của em với gia đình mình như thế8nào?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe, theo dõi


_________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 1+2: Tiếng Việt
MÓN QUÀ ĐẶC BIỆT ( TIẾT 1 + 2)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản truyện “Món quà đặc biệt”. Bước đầu làm quen với văn bản đa phương thức, biết đọc phân biệt nội dung của câu chuyện và nội dung trong tấm thiệp; đọc diễn cảm đoạn văn bộc lộ cảm xúc, biết nhấn vào từ ngữ thể hiện cảm xúc của nhận vật như băn khoăn, đăm chiêu, hồi hộp, ngạc nhiên...; đọc lời của nhân vật trong câu chuyện với ngữ điệu phù hợp. 
- Hiểu nội dung câu chuyện: nhận biết được tình cảm của con cái dành cho cha mẹ và
ngược lại. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua câu chuyện: Tình cảm yêu thương của những người than trong gia đình là rất quý giá.
- Ôn lại chữ viết hoa P,Q thông qua viết ứng dụng.
      2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
 và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ 
      II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	     1. Khởi động (2 - 3')
- G hướng dẫn để cả lớp cùng chia sẻ cảm xúc với những việc các bạn đã làm cho người thân.
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
    2. Khám phá 
   2.1. HĐ1: Đọc văn bản (37 - 38')
- G đọc mẫu  + chia đoạn

? Bài đọc chia thành mấy đoạn?
+ Đoạn 1: Từ đầu … Quà “bí mật” tặng bố đã xong.
+ Đoạn 2: Còn lại.
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+ Tìm cách đọc đúng các từ khó
+ Cách ngắt hơi ở câu dài
+ Tìm hiểu nghĩa từ khó
+ Cách đọc từng đoạn
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Đoạn 1: 
+ Đọc đúng:  nắn nót, nấu, nói, 
- Em hiểu “hì hụi” có nghĩa là gì?
- HD đọc đoạn: + Đọc tấm thiệp: đọc chậm, rõ; ngắt nghỉ sau mỗi ý viết về bố
+ Đọc diễn cảm đoạn hội thoại của hai chị em.
đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy.  
                     Nhận xét - Tư vấn 
* Đoạn 2: 
? Em hiểu thế nào là "đăm chiêu, rơm rớm"?
- HD đọc  đoạn 2: Đọc to, chú ý ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu. 
                   Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

* Toàn bài đọc to, rõ ràng, đọc đúng lời nhân vật-  Nhận xét - Tư vấn 
	
- H chia sẻ




- Đọc thầm theo + xác định đoạn
- H chia đoạn


- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến




- Luyện đọc câu theo dãy
- Đọc chú giải và nêu



- Đọc đoạn 1: 3 - 4H. 
Lớp nhận xét

- H nêu
- Đọc đoạn 2: 3 - 4H. 
       Lớp nhận xét
                                          
- HS luyện đọc theo nhóm 4.
- Đọc nối tiếp: 1 - 2lượt
- 1 - 2H đọc cả bài. Lớp nhận xét

	                                                                      Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Hai chị em đã viết gì trong tấm thiệp tặng bố?
? Hai chị em còn muốn viết thêm điều gì về bố vào tấm thiệp
? Từ nào dưới đây thể hiện cảm xúc của bố khi nhận quà của hai chị em?
a. băn khoăn           b. đăm chiêu 
c. hồi hộp               d. ngạc nhiên
- G hướng dẫn H đọc kỹ câu văn miêu tả lúc bố nhận quà của hai chị em để tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của bố.
? Vì sao bố rất vui khi nhận quà mà người chị lại rơm rớm nước mắt?
? Bố dã làm gì đề hai chị em cảm thấy rất vui?
? Em thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện trên? Vì sao?
=> Chốt ND: Nhận biết được tình cảm của con cái dành cho cha mẹ và ngược lại. Qua câu chuyện, đã cho ta thấy tình cảm yêu thương của những người thân trong gia đình là rất quý giá.
2.3. HĐ Luyện đọc lại. (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng lời các nhân vật, nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm.... Đọc mẫu


- Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.
3. Luyện viết (18 - 20’)
3.1. HĐ4: Ôn chữ viết hoa 
- G đưa chữ hoa: [image: D:\DU LIEU YEN\DU LIEU O D\Giao an C\chu cai 3k2\Copy of img008G.jpg]    [image: D:\DU LIEU YEN\DU LIEU O D\Giao an C\chu cai 3k2\Copy of img003H.jpg]
? Nhận xét độ cao chữ hoa G (H)? Chữ hoa G (H) gồm mấy nét? 
- G đưa video giới thiệu lại cách viết chữ hoa G (H)
- G cho H viết vào vở.
3.2. HĐ5: Viết ứng dụng 
a. Viết tên riêng: Hà Giang
- G: Hà Giang là một tỉnh miền núi nằm ở cực bắc của Tổ quốc. .....
- G lưu ý  vị trí dấu thanh trong chữ Hà.
b. Viết câu.
- G đưa câu ứng dụng
- G lưu ý cách viết các chữ hoa và vị trí dấu thanh trong các chữ.
- GV cho HS viết vào vở.
- G chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ: Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
+ Cho H quan sát video bài hát “ gia đình nhỏ hạnh phúc to” , G nêu câu hỏi:
? Bài hát đã thể hiện cho người nghe biết điều gì?
=> Bài hát thể hiện tình cảm gia đình vô cùng ấm áp và ngọt ngào mà cha mẹ dành cho các con, cũng như nhắc nhở con cái về công ơn sinh thành cũng như dưỡng dục của cha mẹ.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- H đọc thầm bài + CH1,2,3
- H nêu ý kiến
Lớp nhận xét

- H thảo luận nhóm đôi
- 2 - 3H nêu ý kiến






- H thảo luận nhóm đôi
- 2 - 3H nêu ý kiến



- H nhắc lại




- Theo dõi
- H luyện đọc theo nhóm 2
- H đọc đoạn, bài 
- Đọc đoạn H thích
 - Lớp nhận xét, bình chọn



- H đọc
- Thảo luận N2
- H nêu ý kiến
- H quan sát.
- H viết bảng con.
- H viết vở dòng chữ hoa 
- HS đọc 
- HS lắng nghe.
- HS viết vở từ ứng dụng 

- H đọc câu ứng dụng

- HS theo dõi.
- HS viết vở câu ứng dụng
- H kiểm tra N2



- H theo dõi

- H nêu


________________________________________
Tiết 3: Toán
GẤP MỘT SỐ LÊN MỘT SỐ LẦN  (TIẾT 2)
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
   1. Kiến thức, kĩ năng:
- Luyện tập, thực hành các bài toán về gấp một số lên một số lần, phân biệt với thêm đơn vị vào một số.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến gấp lên một số lần (một bước tính).
    2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3’)
- Số đã cho là số lẻ bé nhất có hai chữ số. 
a. Gấp 8 lần số đã cho.
b. Thêm vào số đã cho 8 đơn vị.
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập
 *Bài 1: Số? (5 - 7’)
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
? Muốn thêm một số đơn vị, em làm thế nào?
=> Chốt KT: Phân biệt gấp một số lên một số lần với thêm đơn vị vào một số.
Bài 2: Điền Đ/S? (5-7’)
- G: Hãy xác định đường đi đúng, đường đi sai cho mỗi chú kiến rồi điền Đ, S ở ô có dấu ? cho thích hợp.
 - GV hướng dẫn HS thực hiện mẫu phần a.
+ 7 gấp lên 9 lần được 63 Đ
+ 7 thêm 9 đơn vị được 63 là S
- G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt KT: gấp lên một số lần # thêm 1 số đơn vị.
 *Bài 3: (8 - 10’) Giải bài toán có lời văn
- Soi bài - chữa bài, chốt đáp án                      
? Nêu dạng toán?
=> Chốt KT: Kĩ năng giải toán có lời văn

*Bài 4: Tìm các phép tính có kết quả bằng 45 (7 - 9’)
- HDẫn: H đưa tình huống và giải quyết vấn đề để tìm được đường đi phù hợp.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 tính kết quả tất cả các phép tính. Dựa vào kết quả phép tính để tìm được đường tới tòa thành.
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng
- G giới thiệu một chút về thành Cổ Loa được mệnh danh là toà thành lớn nhất Việt Nam, là di tích lịch sử tại vùng đất xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc ...
=> Chốt KT: Kĩ năng tính toán…
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2-3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia trò chơi
+ Trả lời: a. 88
                b. 19
- HS lắng nghe.

- Đọc yêu cầu
- H làm bài vào nháp
- Chia sẻ bài



- Đọc yêu cầu
- Đọc mẫu
- H theo dõi
- HS làm bài cá nhân 
- Trao đổi nhóm 2 KT kết quả
- Đại diện các nhóm trình bày
- HS đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H làm bài vào vở
- H chia sẻ bài

- HS nêu yêu cầu của bài


- HS làm việc nhóm

- Các nhóm báo cáo

- HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét.



Tiết 4: Đạo đức
THỰC HÀNH GIỮA HỌC KÌ  I

      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kỹ năng
- Củng cố lại những kiến thức đã học về các nội dung: Khám phá đất nước Việt Nam, Em yêu Tổ Quốc Việt Nam, Quan tâm hàng xóm láng giềng.
- Thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi.
     2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Biết thực hiện tốt những nhiệm vụ trong tiết học.
- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất nhân ái.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-  GAĐT
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của  GV
	Hoạt động của  HS

	1. HĐ mở đầu: ( 3 - 5’)
- GV tổ chức cho HS cả lớp hát bài hát: “Tiến Quân ca”
+ Quốc ca Việt Nam có tên gốc là gì? Do nhạc sĩ nào sáng tác?
+ Nêu cảm xúc của em khi nghe Quốc ca Việt Nam.

- GV dẫn dắt vào bài.
- GV cho HS nêu tên các bài đã học.
- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.
    2. Luyện tập ( 21 - 23’)
HĐ 1: Trò chơi “Ai nhanh hơn”
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn”.
- GV nêu yêu cầu: nêu các câu thơ, các bài hát nói về các danh lam thắng cảnh, con người Việt Nam.
- Mời hai đội tham gia chơi. Mỗi đội có 4 người tham gia chơi. Lần lượt từng thành viên của các đội tham gia chơi đọc các câu thơ, bài hát nói về các danh lam thắng cảnh hoặc con người Việt Nam. Đội nào đọc được nhiều hơn đội đó sẽ chiến thắng.
- Nhận xét, tuyên dương 
=> GVKL: Mỗi chúng ta cần thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực, phù hợp như: yêu quý, bảo vệ thiên nhiên, trân trọng và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước.
HĐ 2: Em tán thành hoặc không tán thành với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?
- Gọi HS đọc yêu cầu 1/SHS
- GV nêu lần lượt từng câu hỏi và HS nêu việc tán thành hoặc không tán thành để thể hiện tình yêu Tổ Quốc và vì sao.
a. Chỉ cần yêu gia đình mình là đủ.


b. Tìm hiểu lịch sử của đất nước.


c. Biết ơn những người có công với quê hương đất nước.
d. Học tập tốt.


e. Bảo vệ thiên nhiên.


g. Tự hào được là người Việt Nam.

=> GV nhận xét, kết luận: Chúng ta là con người Việt Nam, đất nước Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ có công lao to lớn của những thế hệ đi trước, vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng, tự hào biết ơn họ. Bên cạnh đó cũng cần học tập tốt hơn để sau này xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. đất nước tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ như này là do công lao to lớn của thế hệ đi trước.
4. Vận dụng: (3- 5’)
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV cho HS tự đánh giá mình và bạn.
- GV nhận xét giờ học
	
- Hs tham gia hát bài hát. 
+ Quốc ca Việt Nam có tên gốc là bài hát Tiến quân ca. Do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. 
+ Nêu cảm xúc của em khi nghe Quốc ca Việt Nam: Cảm thấy tự hào về đất nước, con người Việt Nam khi nghe Quốc ca.




- HS tham gia trò chơi





+ HS 1: Đồng đăng có phố kỳ lừa
 - Có nàng Tô thị có chùa Tam Thanh 
- Ai lên xứ lạng cùng anh 
- Bõ công bác mẹ sinh thành ra em. 
+ HS 2: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh 
- Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.




- Cả lớp giơ thẻ tán thành hoặc không tán thành
+ Ý a: Không tán thành Vì chỉ yêu mỗi gia đình mình thôi thì chưa đủ. Phải …. 
+ Ý b: tán thành vì tìm hiểu lịch sử đất nước, yêu quý và tự hào về đất nước
+ Ý c: tán thành vì chúng ta có được
+ Ý d: tán thành vì cần học tập tốt để sửa này xây dựng quê hương, đất nước.
 + Ý e: tán thành Vì bảo vệ thiên nhiên là góp phần bảo vệ vẻ đẹp của quê hương, đất nước 
+ Ý g: tán thành vì chúng ta tự hào là người Việt Nam
- HS lắng nghe









- HS nêu
- HS đánh giá mình, đánh giá bạn


________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2025
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KHIẾN 
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
       1. Kiến thức, kĩ năng
- Tìm được từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ. Nhận biết được câu khiến (nêu được dấu hiệu nhận biết); đặt được câu khiến trong cá tình huống khác nhau.
      2. Góp phần phát triển :
    - Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
   - Phẩm chất: Có phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 – 5’)
? Tìm một từ chỉ đặc điểm và đặt câu với từ đó?
? Câu em vừa đặt thuộc kiểu câu gì?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Hình thành kiến thức
*Bài 1 (8 - 9')

- KT: Từ ngữ chỉ đặc điểm
- G giải nghĩa một số từ: đảm đang, tần tảo
- G nhận xét, đưa bảng từ đúng.
? Các từ em tìm được là các từ chỉ gì?
=> Chốt: Từ ngữ chỉ đặc điểm
*Bài 2 (8 - 9')
- KT: Câu kể, câu cảm, câu khiến
- G và H chốt bài đúng
=> Chốt: Hãy nêu tác dụng của câu kể, câu cảm, câu khiến?
*Bài 3 (7 - 8')
· KT: Câu khiến 
? Câu khiến có tác dụng như thế nào?
=> Chốt: Trong câu khiến có từ đi, cuối câu có dấu chấm than, câu dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn.
*Bài 4 (10 - 11')
- KT: Đặt câu khiến
- G đưa câu mẫu + hỏi: Dựa vào đâu em biết đây là câu khiến?

? Các câu mà em vừa nêu là kiểu câu nào?
=> Nêu dấu hiệu nhận biết câu khiến?
? Khi viết câu khiến em cần lưu ý gì?
3. Vận dụng trải nghiệm(2 - 3’)
+ Nhắc lại nội dung tiết học?
Nêu tác dụng của câu khiến?
- G nhận xét –Dặn dò
	
- H àm nháp
- Đọc bài làm


· Đọc yêu cầu + đoạn thơ
· 1H đọc to đoạn thơ
· H làm cá nhân
· Nêu từ theo dãy



· H đọc yêu cầu của bài
· H làm bài
· Chia sẻ bài



· HS đọc yêu cầu bài tập 3
· H trao đổi theo nhóm 2
·  Đại diện nhóm nêu ý kiến


· Đọc yêu cầu + các tình huống 
- 1H đọc câu mẫu
- H nêu
- H làm vở
- Chia sẻ bài





_______________________________________
Tiết 3: Toán
PHÉP CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ ( TIẾT 1 )
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
    1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được phép chia hết và phép chia có dư. Biết cách đặt phép chia và tính được phép chia.
- Nhận biết được số dư phải bé hơn số chia. Biết cách đọc kết quả của phép chia có dư
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
      2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 1. Khởi động: (2 - 3’)
- Đặt tính rồi tính;   12 x 4      26 x 3

- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
  2. Khám phá (12 - 15’)
	
- H làm bảng con
- Nêu cách làm


	a. Bài toán 1: Có 6 quả táo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy quả táo?
? Bài toán cho biết gì?
? Bài toán hỏi gì?
? Muốn tìm số táo của mỗi bạn, em thực hiện phép tính nào?
- G h/dẫn H cách đặt tính và tính phép chia 6: 2
      6   2       * 6 chia 2 được 3, viết 3
      6   3       * 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0
      0        
- Chia 6 quả táo cho 2 bạn thì mỗi bạn được mấy quả, có thừa quả nào không?
- Như vậy:  6: 2 = 3 là phép chia hết.
 Viết 6: 2 = 3. Đọc là sáu chia hai bằng ba
Trong đó 6 là số bị chia, 2 là số chia và 3 là thương
b. Bài toán 7: Có 7 quả táo chia đều cho 2 bạn. Hãy nêu kết quả?
+ Bài yêu cầu gì?
- G chia nhóm 2, các nhóm làm việc và nêu kết quả
- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng


? Chia 7 quả táo vào 2 rổ mỗi rổ 3 quả
? Khi chia 7 quả táo vào 2 rổ mỗi rổ 3 quả rô bốt còn thừa quả táo nào không ?
? Còn thừa mấy quả? So sánh số quả còn thừa với số rổ ta thấy điều gì?

- G h/dẫn H cách đặt tính và tính phép chia 7: 2
      7   2       * 6 chia 2 được 3, viết 3
      6   3       * 3 nhân 2 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1
      1        
- Chia 7 quả táo cho 2 bạn thì mỗi bạn được mấy quả? Thừa mấy quả?
=> Chốt 7 : 2 là phép chia có dư, 3 là thương và 1 là số dư”.
- Viết  7: 2 = 3(dư 1). Đọc là: 7 chia 2 bằng 3 dư 1
Trong đó 7 là SBC, 2 là số chia 3 là thương và 1 là số dư. Lưu ý : số dư luôn nhỏ hơn số chia.
3. Luyện tập
 *Bài 1 (10 - 15’)
- KT: Phép chia hết, phép chia có dư
- Hướng dẫn H thực hiện phép tính mẫu 

? Em có nhận xét gì về các phép chia ở phần a, b?
? Trong phép chia có dư, em lưu ý gì về số dư?
=> Chốt: Phép chia hết, phép chia có dư. Lưu ý số dư < số chia.
*Bài 2 (6 - 8’)
- KT: Phép chia hết, phép chia có dư
? Để biết phép chia của bạn nào cho ta phép chia có dư? Phép chia của bạn nào cho ta phép chia hết? Em làm ntn?
=> Chốt vận dụng phép chia hết, phép chia có dư vào giải các bài toán liên quan đến thực tế.
	- H đọc thầm bài toán
- 1H đọc to
- H phân tích bài toán

- ... chia 6 quả táo vào 2 rổ, đếm số táo ở mỗi rổ  

- H theo dõi
- H nêu lại cách thực hiện

- H nêu




- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS làm việc theo nhóm bàn.
- HS giải thích cách làm
- HS thực hành chia theo yêu cầu
- H thực hiện chia 7 quả vào 2 rổ mỗi rổ 3 quả
+ Còn dư ra 1 quả.
+ Còn thừa 1 quả. So sánh ta thấy số quả còn thừa ít hơn số rổ.
- HS nêu cách chia theo cột dọc và làm bảng con


- HS nối tiếp nêu lại cách chia









- Đọc yêu cầu bài
- Quan sát mẫu
- Thực hiện lại phép tính mẫu
- H làm bảng con 
- Chia sẻ cách thực hiện


- HS đọc thầm, nêu yêu cầu
- HS nêu mẫu
- Đọc yêu cầu bài
- 1H đọc tó yêu cầu bài
- H nêu ý kiến
- H làm vở
- Giải thích cách làm

	3. Vận dụng, trải nghiệm (4 - 5’)
- Bài toán: Có 9 bạn nữ chia thành 3 nhóm, 4 nhóm, hỏi mỗi nhóm có mấy bạn, chia thành mấy nhóm thì được phép chia hết, chia thành mấy nhóm được phép chia có dư?
=> Lưu ý H: Trong phép chia có dư số dư < số chia.
- Nhận xét, tuyên dương.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- H nêu ý kiến




_________________________________________
Chiều:                          Tiết 5: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ TÌNH BẠN
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS biết chia sẻ, biết cách giải quyết những bất đồng giữa mình và bạn.
     2. Góp phần phát triển: 
- Năng lực: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp..
- Phẩm chất: Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	  1. Khởi động (3 – 5’)
- G hướng dẫn vẽ ngôi sao có chữ TÔI, xung quanh ngôi sao có tên những người bạn. Em có thể vẽ 1-3 ngôi sao.
- GV đề nghị HS nghĩ về những người bạn, xem gần đây các em có cãi nhau, giận nhau không hay mối quan hệ vẫn đang tốt đẹp, yêu quý và hay chơi với nhau. 
- GV đề nghị HS làm việc này riêng tư, không cần cho ai biết.
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Khám phá chủ đề (15 - 16’): 
Lựa chọn cách giải quyết bất đồng giữa những người bạn
* G đề nghị mỗi H nhớ lại một tình huống giận dỗi với bạn, chia sẻ theo nhóm 4:
+ Lí do xảy ra giận dỗi.
+ Cảm xúc khi đang giận dỗi.
+ Cách làm lành với nhau.
*G đưa ra một tình huống bất đồng giữa bạn bè (khi bạn hiểu lầm, khi sai hẹn với bạn, khi bạn có lỗi,…)
+ G mời hai H lên đóng vai thể hiện tình huống.
- G tổ chức cho H thảo luận, hỏi cả hai H sắm vai:
? Em và bạn đã bất đồng vì điều gì? 
? Em cảm thấy thế nào khi xảy ra sự việc?
? Em suy nghĩ như thế nào nếu em ở vị trí bạn? Theo em, bạn đã cảm thấy thế nào khi em nói nặng lời.
? Em nên làm gì để bạn hiểu em?
? Em nên làm gì để hiểu em? 
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Kết luận: G cùng H xây dựng bí kíp về cách giải quyết bất đồng: đóng vai để hiểu bạn và thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (9 - 10’)
- GV đề nghị HS xem lại những ngôi sao tình bạn và chọn một mối quan hệ để điều chỉnh.
- GV tổ chức nhận xét, góp ý, tuyên dương.
=> Kết luận: Sau khi lên kế hoạch, cần kiên trì thực hiện kế hoạch ấy để bảo vệ tình bạn của mình.
4. Cam kết hành động (2 - 3’)
- G gợi ý H tìm gặp bạn để trò chuyện, giảng hòa nếu có mâu thuẫn với bạn. Nếu không thì tìm gặp bạn để trò chuyện, chia sẻ, củng cố thêm tình bạn thân thiết.
- GV nhận xét tiết học
	
- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV.

- HS chia sẻ



- HS lắng nghe





- HS nêu tình huống:
- HS chia sẻ theo nhóm các tình huống bất đồng giữa bạn bè, cùng liệt kê các nguyên nhân, cách giải quyết bất đồng.


- HS đóng vai 



- HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS nêu
- HS phỏng đoán
- H nói ra cảm xúc của mình
- H thảo luận, chia sẻ.
- H đóng góp ý kiến.




- HS tự đưa ra kế hoạch hành động:




- HS về nhà thực hiện



____________________________________
Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Viết được 3-4 câu tả đồ vật trong nhà hoặc trong lớp và kĩ năng trình bày bài sạch đẹp.
+ Viết được câu khiến với các từ Hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, nhé. Xác định đúng câu khiến.
+ Viết được hoạt động của người thân trong gia đình vào phiếu đọc sách.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức quan tâm, yêu thương các thành viên trong gia đình mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Tiếng Việt.
2. Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết đoạn văn, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện viết
- GV đọc yêu cầu quan sát đồ vật trong nhà hoặc trong lớp, sau đó HS viết đoạn văn 3-4 miêu tả đồ vật đó.
+ Gọi 2 HS đọc lại.	
+ HD HS nhận xét:
H: Đoạn văn bạn viết có mấy câu? Cách bạn miêu tả như thế nào?
H: Em thích hình ảnh miêu tả nào của bạn? Vì sao?
+ HD HS sửa từ dùng chưa chính xác.
- Cho HS đọc thầm và viết ra lại đoạn văn đã sửa từ, cách diễn đạt.
+ Chấm, chữa bài.
- GV thu chấm 5 - 7  bài nhận xét, rút kinh nghiệm.
	

- HS nghe, quan sát, viết bài ra vở luyện viết.

- HS đọc bài. 

- HS nhận xét.

- HS nêu và giải thích.

- Lắng nghe, sửa lại.
- Học sinh làm việc cá nhân
 

- HS theo dõi.


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS làm bài tập 4,5,6/43 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 12 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 HV lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 4/43
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
    GV chốt: ....
	
- 1 Hs lên chia sẻ.


a. Chị hướng dẫn em làm bưu thiếp đi!
b. Các em trật tự đi!
c. Bố ơi, bố cho con cùng về quê nhé!
d. Bố mua cho con quyển Conan đi!

	* Bài 5/43: Khoanh vào chữ cái trước câu khiến.
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm cá nhân ra vở.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nhắc lại dấu hiệu của câu khiến, chốt cách xác định đúng câu khiến...
* Bài 6/43: Đọc bài thơ Bà em hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ... về hoạt động của người thân trong gia đình và viết thông tin vào phiếu đọc sách.
- GV gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS nêu câu chuyện, bài văn, bài thơ đã chuẩn bị. (có thể chọn bài Bà em)
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	

- Hs nêu.
- HS tự làm câu vào vở.
- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ: Câu khiến: b, c, d.






- Hs nêu.
- HS nêu bài mình chọn.

- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5 HS chia sẻ. Lớp điền phiếu đọc sách.

	3. HĐ Vận dụng
- Em hãy kể về gia đình của mình? Những người thân trong gia đình em thường ngày hay làm gì?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS chia sẻ.


- HS lắng nghe, theo dõi


________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 14 tháng 11 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ ĐỒ VẬT 
            I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
            1. Kiến thức kĩ năng:
- Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức nhận biết mỗi đoạn văn .
- Xây dựng đoan văn trong bài miêu tả đồ vật.
- Đoạn văn miêu tả chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo khi dùng từ.
       2. Góp phần phát trin
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề 
và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu thiên nhiên, cảnh vật.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2 - 3’)
*Trò chơi: “Thỏ săn hạt dẻ”
- G nêu luật chơi – HD chơi
+Câu 1: Không mắt, không tai, không mũi,…
           Hễ đâu có mặt, ai ai cũng nhìn!
          Chẳng nói mà ai cũng tin
          Sáng, chiều, sớm, muộn cứ nhìn biết ngay 
                                                  Là cái gì?
+Câu 2: Thân em xưa ở bụi tre.
            Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra.
                                                   Là cái gì?
+Câu 3: Có răng mà chẳng có mồm
           Giúp bé chải tóc sớm hôm đến trường
                                                    Là cái gì ?
+Câu 4: Dệt từ sợi bông
              Mà lại có công
             Giúp người rửa mặt
                                                  Đố biết là gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Hình thành kiến thức 
*Bài 1: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi (13 - 15’)
- G đưa tranh một số đồ vật, ghi lại những điều quan sát được về đặc điểm của đồ vật. Trả lời theo các câu hỏi:
? Tên đồ vật?
? Những đồ vật các em vừa nêu được gọi là những từ chỉ  đồ vật gì?
? Đặc điểm về màu sắc của nó như thế nào?
? Hãy nêu đặc điểm về hình dạng, kích thước của đồ vật đó?
? Vậy còn đặc điểm về hoạt động, công dụng của chúng như thế nào?
=> G nhận xét, chốt: Mỗi đồ vật đều có đặc điểm về màu sắc, hình dạng, kích thước, công dụng cũng như là cách sử dụng riêng. Vậy để ghi lại được các đặc điểm của mỗi vật ta cần phải quan sát thật kĩ....
3. Thực hành
*Bài 2: Viết đoạn văn 3 - 4 câu miêu tả về 1 đồ vật (20 - 22’)
- G cho H quan sát chọn 1 đồ vật.
- Gợi ý:
+ Viết câu tả màu sắc
+ Viết câu tả hình dáng, kích thước
+ Viết câu tả hoạt động, công dụng
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt, cách dùng từ cho H
=> Chốt: Cách viết đoạn văn tả một đồ vật.
4. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
- Liên hệ: H biết giữ gìn, sử dụng đồ vật cẩn thận.
- G cho H nêu cảm nghĩ tiết học, tự đánh giá tiết học
- G nhận xét, tuyên dương HS.
	
- H quan sát
- Ghi đáp án ra bảng con




- Là cái đồng hồ


- Là cái quạt giấy


- Là cái lược



- Là cái khăn mặt


- H đọc thầm, nêu yêu cầu
- QS tranh – TLN4
-Đại diện nhóm kể tên các đồ vật: xe đạp, đồng hồ, balo, đồ chơi lật đật, đèn học
- Đồ dùng học tập, phương tiện đi lại và đồ chơi
- HS nêu được màu sắc của từng đồ vật
- 1 vài HS nêu: 


- 1 số HSTL: 

- Hs lắng nghe



- Đọc yêu cầu

- H quan sát
- Đọc gợi ý

- H viết vở
- Một số H đọc bài làm








_______________________________________________________
Tiết 3: Toán
PHÉP CHIA HẾT, PHÉP CHIA CÓ DƯ (TIẾT 2)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
     1. Kiến thức kĩ năng:
- Củng cố thực hành đặt tính và tính các phép chia.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
      2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, PBT
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1. Khởi động (2 - 3’)
? Trong phép chia hết, số dư bằng mấy?
? Trong phép chia cho 2, số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới 
  2. Luyện tập
*Bài 1 (9 – 10’)
- KT: Phép chia hết, phép chia có dư.

? Trong phép chia có dư, em cần lưu ý gì về số dư?
? Phép chia có số dư là 3?

=> Chốt:  Cách đặt tính và thực hiện. Lưu ý số dư <
 số chia.
*Bài 2 (12 – 13’)
- KT: Phép chia hết, phép chia có dư.
- G nhận xét, tuyên dương.
? Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất có thể sẽ như thế nào so với số chia?
=> Chốt:  Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất luôn bé hơn số chia 1 đơn vị.
   *Bài 3 (10 – 12’)
- KT: Giải toán có lời văn.
? Muốn biết Rô – bốt chia được bao nhiêu rổ cá ta
làm thế nào?
- Soi bài  - chữa 
? Em đã vận dụng kiến thức gì để làm bài?
=> Chốt:  Cách giải bài toán liên quan đến phép chia.
3. Vận dụng (3 - 5’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Hãy viết 1 phép chia và thực hiện phép chia.
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H trả lời




- Đọc yêu cầu bài
- H làm bảng con
- Chia sẻ cách thực hiện
- Số dư bé hơn số chia.




- Đọc yêu cầu bài
- H làm nháp
- Giải thích cách làm





- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- Làm vở
- Chia sẻ bài
-HS nêu
-Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- H viết bảng và nêu


_________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT CUỐI TUẦN: CHÚNG MÌNH HIỂU NHAU
       I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
       1. Sinh hoạt lớp:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Bản thân tự tin chia sẻ trước tập thể.
- Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựng hình ảnh bản thân trước tập thể.
       2. Hoạt động trải nghiệm: 
[bookmark: _Hlk112092412]  - Học sinh nhận biết được những suy nghĩ của mình từ suy nghĩ người khác để giải quyết bất đồng với bạn.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	1. HĐ: Tổng kết tuần (13 - 15')
a. Sơ kết tuần 10:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 10.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
*Ưu điểm: .......................................................................................................................
*Tồn tại......................................................................................................................
b. Phương hướng tuần 11
- Tiếp tục ổn định, duy trì nề nếp quy định.
- Chuẩn bị bài, sách vở, đồ dùng đầy đủ trước khi đến lớp. Tác phong gọn gàng, mặc đúng đồng phục quy định. Giữ gìn sức khỏe, phòng một số bệnh theo mùa.
- Đề cao ý thức tự học, tự quản, xây dựng đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập.
- Duy trì phong trào thi đua học tập tốt, viết báo tường, trang trí lớp đẹp,… chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.
- Giáo dục H văn hoá ứng xử, nói lời hay làm việc tốt, biết giúp đỡ người già, các em nhỏ. Tham gia hiệu quả các cuộc vận động, các hội thi do huyện đoàn phát động.
2. Hoạt động trải nghiệm (15 - 17')
*HĐ: Chia sẻ cách giải quyết những bất đồng. 
- G nêu yêu cầu H thảo luận nhóm 2 và chia sẻ:
? Kể về tình huống gây ra sự bất đồng giữa em và một người bạn.
? Nêu những việc em đã làm để hoà giải với bạn và kết quả.
? Đưa ra lời khuyên cho bạn.
- H trình bày    -   H khác nhận xét.
- G nhận xét chung, tuyên dương và kết luận: Biết nghe bạn, biết nói cho bạn hiểu mình, biết đặt mình vào vị trí của bạn thì tình bạn sẽ được củng cố, ngày càng thân thiết.
*HĐ4: Trò chơi “Hiểu bạn”
- 1-2H lần lượt lên bảng, chia sẻ về tình huống bất đồng mình từng có với các bạn khác.
+ Tình huống 1: Bạn Nam kể: “Trong giờ kiểm tra, tôi đã giải xong bài tập, nhưng chưa chắc chắn đúng hay sai. Tôi quay sang hỏi Vinh, nhưng quay mặt đi và nói: “Để yên cho tớ làm bài”.
+ Tình huống 2: Bạn Hương kể: “Tâm có cuốn sách mới rất hay. Tâm đọc xong, cho nhiều bạn mượn đọc. Tớ là bạn thân của Tâm nhưng Tâm lại không cho mượn.”
- G đề nghị nhân vật chính viết ra cảm xúc của mình vào bảng con hoặc tờ bìa.
- G mời H dưới lớp phỏng đoán: 
+ Cảm xúc của Nam như thế nào?
+ Cảm xúc của Hương như thế nào?
+ Sau khi cả lớp đưa ra ý kiến thì bạn đứng trên lớp quy bảng xuống lớp để so sánh xem các bạn có hiểu nhau không.
- G kiểm tra, kết luận, ai hiểu được bạn, có cùng suy nghĩ là người thắng cuộc.
=> Kết luận: Khi chúng ta đặt mình ở vị trí người khác, chúng ta sẽ hiểu hơn về cảm xúc, nguyên nhân, hành động của người đó để thông cảm và bình tĩnh hơn khi giải quyết bất đồng.
- GV có thể chia sẻ một tình huống thật trong cuộc sống của mình để H rút kinh nghiệm.
- G đưa câu thơ:         “Đổi vị trí cho nhau
                                    Sẽ hiểu hơn người khác!”.
3. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
+ Chia sẻ cách giải quyết của mình với người thân.
+ Xin lời khuyên từ người thân về tình huống của mình.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.


_________________________________________________
Chiều:                                    Tiết 6: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố thực hành đặt tính và tính các phép chia.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến phép chia hết và phép chia có dư (một bước tính).
2. Năng lực chung.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học.
- Năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động khám phá kiến thức mới và hoạt động giải quyết các bài toán.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
Câu 1: Có 9 người muốn sang sông cùng lúc mà mỗi thuyền chỉ chở được 2 người (không kể bác lái đò). Hỏi cần mấy chiếc thuyền để chở hết số khách đó sang sông? . 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
- HS làm việc cá nhân
- HS nêu kết quả.
- Cần 5 chiếc thuyền để chở hết 9 khách qua sông cùng lúc.
- HS lắng nghe.

	2. HĐ luyện tập, thực hành

	Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2,4/ Trang 65 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ Trang 65 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài
Bài 1: Tính?
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.





- GV nhận xét, tuyên dương.
GV chốt: Cùng cố phép chia hết, phép chia có dư
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.







- GV nhận xét, tuyên dương.
GV chốt: Cùng cố phép chia hết, phép chia có dư
	

- HS đọc đề bài. 
- HS làm vở.
- HS nêu cách tính và kết quả phép tính.
[image: ]




- HS đọc đề bài. 
- HS làm bài vào vở
- HS nêu cách tính và kết quả phép tính.
[image: ]


	Bài 3: Tô màu vào những oto ghi phép chia có số dư là 4.
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- HS làm bài và tô màu





- GV nhận xét
GV chốt: Cùng cố phép có dư
	

- HS đọc bài toán
- HS làm bài 
- HS báo cáo kết quả
[image: ]


	Bài 4: Giải toán lời văn?
- GV đọc đề bài
+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở




- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS đọc bài toán
- Bà nướng 36 cái bánh, bỏ đều vào các hộp. Mỗi hộp có 9 cái bánh.
- Bà nướng được bao nhiêu hộp bánh như thế?
- HS làm bài cá nhân
                      Giải:
Bà nướng được số hộp bánh như thế là:
              30 : 9 = 4 (hộp)
                      Đáp số: 4 hộp
- Cả lớp chữa bài, nhận xét

	3. HĐ củng cố
- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán sau:
Liên hệ thực tế?
- GV đọc đề bài: Có 17m vải đem may quần áo. Mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và thừa bao nhiêu mét vải


- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.

- HS trình bày.
Giải
  Ta có: 17 : 3 = 5 dư 2
  Vậy 17 mét vải may được nhiều nhất 5 bộ quần áo và còn dư 2 mét vải
           Đáp số: 5 bộ dư 2m vải
- Cả lớp chữa bài, nhận xét.


__________________________________________
          Tiết 7: Giáo dục thể chất
ÔN  ĐỘNG TÁC CHÂN,
ĐỘNG TÁC LƯỜN, ĐỘNG TÁC BỤNG
                        ( tiết 3)
0. Yêu cầu cần đạt
1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
· Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
· Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực:
- Tự xem trước cách thực hiện động tác vươn thở , động tay, động tác chân , động tác lườn, động tác bụng trong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
· Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
· Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
· NL vận động cơ bản: Thực hiện được động tác vươn thở , động tay, động tác chân, động tác lườn, động tác bụng của bài thể dục.  
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác vươn thở , động tay, động tác chân , động tác lườn, động tác bụng. 
II. Địa điểm – phương tiện: 
· Địa điểm: Sân trường
· Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
- Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu
Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân
III. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
	5 – 7’
	
	
	
Đội hình nhận lớp



· HS khởi động theo GV.


· HS Chơi trò chơi.

[image: ]


· HS nghe và quan sát 




· HS tiếp tục quan sát


	Nhận lớp


 - Khởi động
 - Xoay các khớp cổ
 tay, cổ chân, vai, hông, gối,...
	

	



2x8N
	- GV nhận lớp thăm hỏi sức khỏe HS phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- GV HD học sinh khởi động
	

	- Trò chơi “ Chạy gheo tín hiệu ”
	
2-3’
	
	- GV hướng dẫn chơi
	

	
[image: ]
	
	
	
	

	II. Phần cơ bản:
	16-18’
	
	
	

	- Kiến thức.
	
	
	
	

	- Ôn động tác vươn thở , động tay, động tác chân , động tác lườn, động tác bụng
	
	
	GV nhắc lại kỹ thuật động tác
	

	



	
	
	
- GV cho 1 tổ lên thực hiện động tác vươn thở , động tay, động tác chân , động tác lườn, động tác bụng
GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương

	


__________________________________________________________________
	
KÍ DUYỆT BỘ PHẬN 
CHUYÊN MÔN



Đặng Thị Hương
	Vĩnh Thuận, ngày 5 tháng 11 năm 2025
NGƯỜI THỰC HIỆN
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Lê Thị Thùy Dương
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